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	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I
	Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

	1
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	2
	Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	3
	Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	4
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	5
	Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	6
	Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	7
	Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	8
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	9
	Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	10
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	11
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	12
	Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	13
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	14
	Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	15
	Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	16
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	17
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	18
	Thủ tục giải thể văn phòng đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	19
	Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	20
	Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	21
	Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	22
	Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	23
	Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	24
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	25
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	26
	Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	27
	Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	28
	Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	29
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	30
	Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	31
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	32
	Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	33
	Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	34
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	35
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	36
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

	37
	Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần

	38
	Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

	39
	Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

	40
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

	41
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

	42
	Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần

	43
	Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần

	44
	Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

	45
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần

	46
	Đăng ký thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty cổ phần

	47
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty cổ phần

	48
	Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

	49
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty cổ phần

	50
	Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

	51
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần

	52
	Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với công ty cổ phần

	53
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

	54
	Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh

	55
	Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

	56
	Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

	57
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

	58
	Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty hợp danh

	59
	Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty hợp danh

	60
	Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

	61
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh

	62
	Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh

	63
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty hợp danh

	64
	Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với công ty hợp danh

	65
	Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

	66
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty hợp danh

	67
	Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp doanh

	68
	Thông báo tạm ngưng kinh doanh đối với công ty hợp danh

	69
	Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

	70
	Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân

	71
	Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân

	72
	Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

	73
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

	74
	Đăng ký tăng, giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân

	75
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân

	76
	Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

	77
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với doanh nghiệp tư nhân

	78
	Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với doanh nghiệp tư nhân

	79
	Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

	80
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân

	81
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

	82
	Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

	83
	Đăng ký chia công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành một số công ty cùng loại

	84
	Đăng ký chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại

	85
	Đăng ký tách doanh nghiệp đối công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	86
	Đăng ký tách công ty đối với công ty cổ phần

	87
	Đăng ký sáp nhập một số công ty cùng loại vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	88
	Hợp nhất công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	89
	Đăng ký sáp nhập công ty đối với công ty cổ phần

	90
	Hợp nhất công ty cổ phần

	91
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	92
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành cCông ty cổ phần

	93
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	94
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần

	95
	Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	96
	Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	97
	Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	98
	Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	II
	Lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước

	1
	Cấp thông báo chủ trương đầu tư (trong và ngoài nước)

	2
	Thẩm định dự án đầu tư trong nước

	3
	Thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình

	4
	Kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	5
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	6
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	7
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	8
	Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	9
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

	10
	Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài - Gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	11
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

	12
	Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

	13
	Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

	14
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh

	15
	Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	16
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

	17
	Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

	18
	Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

	19
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp

	20
	Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài

	21
	Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài

	22
	Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định

	23
	Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư

	24
	Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư nước ngoài

	25
	Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư nước ngoài

	26
	Chuyển nhượng dự án có vốn đầu tư nước ngoài

	27
	Thanh lý dự án có vốn đầu tư nước ngoài

	28
	Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài

	29
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

I. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (đối với chủ sở hữu là cá nhân)

* Trình tự thực hiện:

Bước1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Các giấy tờ chứng thực cá nhân Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp lệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 200.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

2. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối Công ty TNHH một thành viên (đối với chủ sở hữu là cá nhân)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết). 
Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập chi nhánh (bản gốc).

- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Chủ sở hữu công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu chi nhánh.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề.

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo lập chi nhánh (Phụ lục III-1 Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

3. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân).

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập VPĐD (bản gốc).

- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập VPĐD của Chủ sở hữu công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu VPĐD.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh,văn phòng đại diện (Phụ lục III-1 Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

4. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền (bản gốc).

- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng người đại diện theo uỷ quyền tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 200.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục II-4 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

5. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập chi nhánh (bản gốc).

- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu chi nhánh.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề.

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh,văn phòng đại diện (Phụ lục III-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 5/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

6. Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập VPĐD của Công ty (bản gốc).

- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập VPĐD của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu VPĐD.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (Phụ lục III-1Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

7. Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp..

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

8. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp (bản gốc).

- Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi tên công ty (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp..

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

9. Đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ đối với Công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp (bản gốc).

- Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

10. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty bản gốc).

- Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục III-5 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

11. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với Công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Quyết định của các chủ sở hữu công ty về việc thay đổi, địa chỉ trụ sở chính (bản gốc).

2. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi, địa chỉ trụ sở chính (bản gốc).

- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty.

- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục II-4 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

12. Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu có xác nhận vốn pháp định).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

13. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án đối với Công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác… đối với Công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

15. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo doanh nghiệp giải thể gởi đến tại địa chỉ công ty hoặc đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận theo giấy hẹn.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo giải thể doanh nghiệp (bản gốc).

- Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp (bản gốc).

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (bản gốc).

- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (bản gốc).

- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế (bản gốc).

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu (bản sao).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo giải thể doanh nghiệp (Phụ lục III-13 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

16. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (bản gốc).

- Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc tạm ngừng kinh doanh (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục III-12 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp..

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

17. Chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh gởi đến cho danh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản gốc).

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (bản gốc).

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động (bản gốc).

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh (bản gốc).

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh (Phụ lục III-3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp..

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

18. Chấm dứt hoạt động VPĐD của công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo giải thể hoạt động VPĐD gởi đến tại địa chỉ công ty.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD của công ty (bản gốc).

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về chấm dứt hoạt động VPĐD (bản gốc).

- Giấy đăng ký hoạt động của VPĐD (bản gốc nộp lại). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo giải thể hoạt VPĐD.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động VPĐD (Phụ lục III-3Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

19. Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh Thông báo giải thể hoạt động địa điểm kinh doanh gởi đến tại địa chỉ công ty.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (bản gốc).

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (bản gốc).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc nộp lại). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo giải thể hoạt động địa điểm kinh doanh.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp..

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

20. Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật (bản gốc).

- Danh sách thành viên (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy CN ĐKDN hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và quyết định ủy quyền tương ứng với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

-Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 200.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-3 Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách thành viên (Phụ lục II-1Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

21. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập chi nhánh (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh (bản gốc).

- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu chi nhánh.

- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh (Phụ lục III-1Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

22. Đăng ký hoạt động VPĐD đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập VPĐD (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thành lập VPĐD (bản gốc).

- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập VPĐD của Hội đồng thành viên (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu VPĐD.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập văn phòng đại diện (Phụ lục III-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

23. Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-1 Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

24. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp của công ty (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi tên công ty (bản gốc).

- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi tên công ty (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

25. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (bản gốc).

- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty (Phụ lục III-5 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

26. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc tăng vốn điều lệ (bản gốc).

- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc tăng vốn điều lệ (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

27. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi vốn điều lệ (bản gốc).

- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi vốn điều lệ (bản gốc).

- Báo cáo tài chính tại kỳ gần nhất với thời điểm giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (giảm vốn điều lệ) (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

28. Đăng ký thay đổi thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Trường hợp thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc tiếp nhận thành viên mới.

- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc tiếp nhận thành viên mới (bản gốc).

- Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của thành viên là cá nhân.

2. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng phần vốn góp.

- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng phần vốn góp (bản gốc).

- Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của thành viên là cá nhân.

3. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi thành viên công ty do thừa kế .

- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi thành viên công ty do thừa kế (bản gốc).

- Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế (bản gốc).

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người thừa kế.

4. Trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật doanh nghiệp thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi thành viên công ty do không thực hiện cam kết góp vốn.

- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi thành viên công ty do không thực hiện cam kết góp vốn (bản gốc).

- Danh sách các thành viên còn lại của công ty.

5. Trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên do tặng phần vốn góp thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi thành viên công ty do tặng phần vốn góp.

- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi thành viên công ty do tặng phần vốn góp (bản gốc).

- Hợp đồng tặng cho phần vốn góp (bản sao hợp lệ).

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của thành viên là cá nhân.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

29. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Nếu doanh nghiệp chuyển trụ sở chính đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính(bản gốc).

b) Nếu doanh nghiệp chuyển trụ sở chính đến tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (bản gốc).

- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty.

- Danh sách thành viên công ty. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

30. Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty.

- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ các chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân (đối với ngành nghề mà luật chuyên ngành yêu cầu phải có).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

31. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Toà án đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

32. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác… đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và

Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

33. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể gởi đến tại địa chỉ công ty.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp (bản sao hợp lệ).

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (bản gốc).

- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (bản sao hợp lệ).

- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế (bản gốc).

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu (bản sao hợp lệ).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo giải thể doanh nghiệp (Phụ lục III-13Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

34. Chấm dứt hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp (bản gốc).

- Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao hợp lệ).

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (bản sao hợp lệ).

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động (bản sao hợp lệ).

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh (bản gốc nộp lại).

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh (bản sao hợp lệ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo giải thể chi nhánh.

* Lệ phí:

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh (Phụ lục III-3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

35. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (bản gốc).

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (bản gốc).

- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục III-12 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp..

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

36. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Danh sách cổ đông sáng lập.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp cổ đông sáng lập là cá nhân quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy CN ĐKDN hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và quyết định ủy quyền tương ứng với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 200.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-4 Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục II-2 Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

37. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập chi nhánh của doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh (bản gốc).

- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu chi nhánh.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề.

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh (Phụ lục III-1 Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

38.Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập VPĐD của doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thành lập VPĐD (bản gốc).

- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập VPĐD của Hội đồng quản trị (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu VPĐD.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập văn phòng đại diện (Phụ lục III-1 Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

39. Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

40. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp đại hội đổng cổ đông công ty về việc thay đổi tên công ty.

- Quyết định của đại hội đổng cổ đông công ty về việc thay đổi tên công ty (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

41. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục III-5 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

42. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty về việc tăng vốn điều lệ.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc tăng vốn điều lệ (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp(tăng vốn điều lệ) (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

43. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi vốn điều lệ

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi vốn điều lệ (bản gốc).

- Báo cáo tài chính tại kỳ gần nhất với thời điểm giảm vốn điều lệ (bản sao hợp lệ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

44. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Nếu thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng phần vốn góp.

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng phần vốn góp (bản gốc).

- Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty (bản sao hợp lệ).

- Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương, Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của cổ đông sáng lập là cá nhân.

2. Nếu thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi cổ đông sáng lập công ty do do không thực hiện cam kết vốn góp.

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi cổ đông sáng lập công ty do do không thực hiện cam kết vốn góp (bản gốc).

- Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi.

- Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương, Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp khác quy định tại Điều 24 Nghị Định này của cổ đông sáng lập là cá nhân.

3. Nếu thay đổi cổ đông sáng lập do tặng cho cổ phần thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi cổ đông sáng lập do tặng cho cổ phần.

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi cổ đông sáng lập do tặng cho cổ phần (bản gốc).

- Hợp đồng tặng cho cổ phần (bản sao hợp lệ).

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của cổ đông sáng lập là cá nhân.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách cổ đông (Phụ lục II-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

45. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với Công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Nếu thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp của các cổ đông sáng lập công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- Quyết định của các cổ đông sáng lập công ty về việc thay đổi, địa chỉ trụ sở chính (bản gốc).

2. Nếu thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp của các cổ đông sáng lập công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- Quyết định của các cổ đông sáng lập công ty về việc thay đổi, địa chỉ trụ sở chính (bản gốc).

- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty.

- Danh sách cổ đông sáng lập. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-5 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách cổ đông (Phụ lục II-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

46. Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty.

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ các chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân (đối với ngành nghề mà luật chuyên ngành yêu cầu).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

47. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án đối với Công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

48. Thủ tục giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến tại địa chỉ công ty.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp (bản sao hợp lệ).

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (bản sao hợp lệ).

- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (bản sao hợp lệ).

- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế (bản gốc).

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu (bản sao hợp lệ).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo giải thể doanh nghiệp (Phụ lục III-13 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

49. Chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc giải thể hoạt động chi nhánh gởi đến Công ty theo địa chỉ đã đăng ký.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản gốc).

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (bản sao hợp lệ).

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh (bản gốc).

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh (bản sao hợp lệ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo giải thể Chi nhánh.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh (Phụ lục III-3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

50. Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo giải thể hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh gởi đến tại địa chỉ công ty.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (bản gốc).

- Quyết định của Hội đồng quản trị công ty cổ phần (bản gốc).

- Giấy đăng ký hoạt động của VPĐD (bản gốc nộp lại). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo giải thể VPDD, địa điểm kinh doanh.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

51. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (bản gốc).

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh (bản gốc).

- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục III-12Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

52. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy, rách, nát, tiêu hủy dưới hình thức khác... đối với Công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

53. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên hợp danh.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy CN ĐKDN hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và quyết định ủy quyền tương ứng với trường hợp thành viên là pháp nhân.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 200.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I- 5 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục II-3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

54. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập chi nhánh (bản gốc).

- Biên bản họp các thành viên hợp danh về việc thành lập chi nhánh (bản gốc).

- Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thành lập chi nhánh (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, VPĐD.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu chi nhánh.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề.

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh (Phụ lục III-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

55. Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp (bản gốc).

- Biên bản họp các thành viên hợp danh về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản gốc).

- Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu Văn phòng đại diện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập văn phòng đại diện (Phụ lục III-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

56. Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục III-1Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

57. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh công ty về việc thay đổi tên công ty.

- Quyết định của các thành viên hợp danh công ty về việc thay đổi tên công ty (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-5 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

58. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

59. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh Nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

60. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi thay đổi thành viên hợp doanh (bản gốc).

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của thành viên hợp danh mới.

- Danh sách thành viên (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách thành viên (Phụ lục II-3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

61. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với Công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- Quyết định của các thành viên hợp danh công ty về việc thay đổi, địa chỉ trụ sở chính (bản gốc).

2. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- Quyết định của các thành viên hợp danh công ty về việc thay đổi, địa chỉ trụ sở chính (bản gốc).

- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty.

- Danh sách thành viên hợp danh. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-5 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách thành viên hợp danh (Phụ lục II-3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

62. Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao biên bản họp các thành viên hợp danh công ty về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty.

- Quyết định của các thành viên hợp danh công ty về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ các chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với ngành nghề mà luật chuyên ngành yêu cầu.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền đối với ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

63. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Toà án đối với Công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

64. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy,... đối với công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

65. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp gởi đến tại địa chỉ công ty.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp (bản sao hợp lệ).

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (bản sao hợp lệ).

- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (bản sao hợp lệ).

- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế (bản gốc).

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu (bản gốc).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí:

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo giải thể doanh nghiệp (Phụ lục III-13 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

66. Chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao hợp lệ).

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (bản sao hợp lệ).

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động (bản sao hợp lệ).

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh (bản gốc).

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh (bản gốc)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh của doanh nghiệp (Phụ lục III-3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

67. Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp doanh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh gởi đến tại địa chỉ công ty.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh (bản gốc)

- Quyết định của các thành viên hợp danh về việc chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh (bản gốc).

- Giấy đăng ký hoạt động của VPĐD (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận.

* Lệ phí:

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

68. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (bản gốc).

- Quyết định của các thành viên hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh (bản gốc).

- Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục III-12Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

69. Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ- TP, Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Các giấy tờ chứng thực cá nhân chủ doanh nghiệp tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp lệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phải có yêu cầu phải có vốn pháp định).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 100.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

70.Thủ tục đăng ký lập chi nhánh đối với Doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập chi nhánh của doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu chi nhánh.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề.

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (Phụ lục III-1 Thông tư số 14/2010/TT-KH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

71. Đăng ký lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập VPĐD của Chủ doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD của Chủ doanh nghiệp.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu VPĐD.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (Phụ lục III-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

72. Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh của chủ doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (Phụ lục III-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

73. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

74. Đăng ký thay đổi (tăng, giảm) vốn đầu tư đối với Doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

75. Đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi trụ sở chính của chủ doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

76. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện

Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của chủ doanh nghiệp(bản gốc).

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu có xác nhận vốn pháp định).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

77. Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN theo quyết định của Tòa án đối với Doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

78. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy,... đối với doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

79. Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp gởi đến tại địa chỉ công ty.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp (bản sao hợp lệ).

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (bản sao hợp lệ).

- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.

- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế (bản gốc).

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu (bản gốc).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc nộp lại). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo giải thể doanh nghiệp.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo giải thể doanh nghiệp (Phụ lục III-13 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

80. Chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thủ tục của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh đến tại địa chỉ công ty.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh.

- Quyết định giải thể chi nhánh và thanh toán hết các khoản nợ của chi nhánh.

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.

- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế.

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu.

- Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo giải thể chi nhánh.

* Lệ phí:

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

81. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của chủ doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục III-12 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

82. Chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh gởi đến tại địa chỉ công ty.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh của Chủ doanh nghiệp (bản gốc).

- Giấy đăng ký hoạt động của VPĐD; Giấy đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận.

* Lệ phí:

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

83. Đăng ký chia công ty TNHH hai thành viên trở lên thành một số công ty cùng loại

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy CN ĐKDN hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và quyết định ủy quyền tương ứng với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp lệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Quyết định chia công ty theo quy định tại Điều 150 của Luật doanh nghiệp.

- Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty về việc chia công ty (bản gốc).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 200.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách thành viên công ty (Phụ lụcII-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

84. Đăng ký chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Danh sách cổ đông sáng lập.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp cổ đông sáng lập là cá nhân quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy CN ĐKDN hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và quyết định ủy quyền tương ứng với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp lệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty (bản gốc).

- Quyết định chia công ty tại Điều 150 Luật doanh nghiệp (bản gốc).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 200.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-4 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục II-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

85. Đăng ký tách doanh nghiệp đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và quyết định ủy quyền tương ứng với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề.

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định.

(Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định tách công ty theo quy định tại Điều 151 của Luật doanh nghiệp.

- Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty về việc tách công ty (bản gốc).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lụcI-3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Danh sách thành viên công ty (Phụ lụcII-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

86. Đăng ký tách doanh nghiệp đối với các công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Danh sách cổ đông sáng lập.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp cổ đông sáng lập là cá nhân quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy CN ĐKDN hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và quyết định ủy quyền tương ứng với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp lệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ Quyết định tách công ty tại Điều 151 Luật doanh nghệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

87. Đăng ký sáp nhập một số công ty cùng loại vào công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy CN ĐKDN hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và quyết định ủy quyền tương ứng với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp lệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định nhận sáp nhập công ty theo quy định tại Điều 153 của Luật Doanh nghiệp.

- Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty về việc hợp nhất công ty (bản gốc).

- Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 của Luật doanh nghiệp (bản gốc).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lụ cI-3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách thành viên công ty (Phụ lục II-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

88. Đăng ký hợp nhất công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy CN ĐKDN hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và quyết định ủy quyền tương ứng với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề.

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định.

(Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định hợp nhất công ty theo quy định tại Điều 152 của Luật doanh nghiệp.

- Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty về việc hợp nhất công ty (bản gốc).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-3 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách thành viên công ty (Phụ lục II-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

89. Đăng ký sáp nhập một số công ty cùng loại vào công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Danh sách cổ đông sáng lập.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp cổ đông sáng lập là cá nhân quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy CN ĐKDN hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và quyết định ủy quyền tương ứng với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp lệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ Quyết định nhận sáp nhập công ty tại Điều 153 Luật doanh nghệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-4 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục II-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

90. Đăng ký hợp nhất công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Danh sách cổ đông sáng lập.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp cổ đông sáng lập là cá nhân quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy CN ĐKDN hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và quyết định ủy quyền tương ứng với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp lệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định.

(Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất công ty (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ Quyết định hợp nhất công ty tại Điều 152 Luật doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-4 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục II-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

91. Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (bản gốc).

- Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 22 Luật doanh nghiệp.

- Danh sách thành viên theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức.

- Bản sao hợp lệ các Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần sở hữu của mình tại công ty cho một số cá nhân khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty được chuyển đổi (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Danh sách thành viên (Phụ lục II-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

92. Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (bản gốc).

- Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi.

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi công ty (bản gốc).

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư (bản gốc).

- Danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông và các giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty được chuyển đổi (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Danh sách cổ đông (Phụ lục II-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

93. Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (bản gốc).

- Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp.

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức hoặc bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân khác quy định tại Điều 24 Nghị định này đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân.

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức theo quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của ngườ đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp Công ty TNHH một thành viên được tổ chức theo quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật doanh nghiệp.

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty (bản gốc).

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty được chuyển đổi (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục II-4 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

94. Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (bản gốc).

- Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi.

- Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty (bản gốc).

- Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật doanh nghiệp.

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư(bản gốc).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty được chuyển đổi (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Danh sách cổ đông (Phụ lục II-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

95. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (bản gốc).

- Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi.

- Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty kèm theo Danh sách cổ đông sáng lập (bản gốc).

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp (bản gốc).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty được chuyển đổi (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

96. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (bản gốc).

- Điều lệ công ty chuyển đổi.

- Quyết định và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty.

- Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức.

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (bản gốc).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty được chuyển đổi (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Danh sách thành viên(Phụ lục II-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

97. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thủ tục của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (bản gốc).

- Điều lệ công ty.

- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý của DNTN (bản sao hợp lệ).

- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn (bản gốc).

- Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó (bản sao hợp lệ).

- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty được chuyển đổi (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

98. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (bản gốc).

- Điều lệ công ty.

- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý.

- Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức.

- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn (bản gốc).

- Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó (bản sao hợp lệ).

- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân (bản gốc).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty được chuyển đổi (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp: Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách thành viên (Phụ lục II-1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

1. Thủ tục Cấp thông báo chủ trương đầu tư (trong và ngoài nước)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Thông báo chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh hoặc văn bản trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của nhà đầu tư (bản chính).

- Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân của nhà đầu tư (đối với tổ chức) hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân) - bản sao công chứng bằng tiếng Việt.

- Báo cáo tóm tắt nội dung đầu tư, gồm: mục tiêu đầu tư, địa điểm (nêu rõ vị trí, giới cận khu đất kèm theo sơ đồ vị trí được trích lục từ bản đồ có tỉ lệ đến 1/50.000), diện tích sử dụng đất dự kiến; nội dung và quy mô dự kiến đầu tư, vốn và nguồn vốn đầu tư, sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu (nếu có), tiến độ thực hiện dự án; hiệu quả đầu tư (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 07 bộ (Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 06 bộ, UBND tỉnh 01 bộ. Trường hợp cần thiết có thể yêu cầu nhà đầu tư bổ sung thêm hồ sơ để lấy ý kiến cơ quan liên quan khác).

* Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc (Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 05 ngày).

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành địa phương có liên quan.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Phí, lệ phí: Không.

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình của nhà đầu tư (Phụ lục 02 Quyết định 168/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh Phú Yên.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư đăng ký suất đầu tư, cam kết thực hiện theo đúng suất đầu tư đã đăng ký. Với suất đầu tư tối thiểu theo quy định tại Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh Phú Yên.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh Phú Yên

“Quy định suất đầu tư , thực hiện ký quỹ đầu tư, hòan trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Căn cứ Quyết định số 168/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành theo Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

- Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

2. Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư trong nước

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung và nộp lại theo đúng quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Báo cáo kết quả thẩm định.

- Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan quản lý Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình của Chủ đầu tư; (02 bản chính, 05 bản sao).

- Hồ sơ dự án bao gồm: Thuyết minh và thiết kế cơ sở; (02 bản chính, 05 bản sao).

- Thông báo cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư; (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao).

- Chứng chỉ quy hoạch hoặc Giấy phép quy hoạch hoặc Văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch theo quy định (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao).

- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư của Chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao chuẩn bị dự án; (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao).

- Hồ sơ khảo sát, gồm: Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, đề cương khảo sát, Báo cáo kết quả khảo sát, Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát ... (nếu có); (02 bản chính, 05 bản sao).

- Hồ sơ năng lực và Quyết định chỉ định thầu các đơn vị tư vấn; (02 bản sao được chứng thực).

- Ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có); (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao).

- Các văn bản khác liên quan đến dự án (nếu có); (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao).

b) Số lượng hồ sơ: 7 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Dự án nhóm A: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Dự án nhóm B: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Dự án nhóm C: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định.

* Lệ phí : Theo quy định.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (Phụ lục II) ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2004).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 (có hiệu lực từ ngày 01/8/2009).

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ V/v quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 01/4/2009).

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 01/12/2009).

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ V/v Quản lý chất lượng xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 04/01/2005).

- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ V/v Quản lý chất lượng công trình xây dựng (có hiệu lực từ ngày 30/4/2008).

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ V/v Quản lý Chi phí đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 02/01/2009).

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ V/v Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/7/2010).

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng V/v Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ V/v quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 11/5/2009).

- Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 15/7/2010).

- Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/20009 của UBNBD Tỉnh V/v Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý (có hiệu lực từ ngày 22/6/2009).

- Quyết định số 168/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBNBD Tỉnh V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành kèm theo Quyết định 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Phú Yên (có hiệu lực từ ngày 11/02/2010).

3. Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung và nộp lại theo đúng quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Quyết định hành chính.

- Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan quản lý Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình của Chủ đầu tư; (03 bản chính).

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, bao gồm: Thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (01bản chính, 02 bản sao).

- Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Chủ đầu tư; (01 bản chính, 02 bản sao).

- Thông báo cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư; (01 bản sao được chứng thực, 02 bản sao).

- Chứng chỉ quy hoạch hoặc Giấy phép quy hoạch hoặc Văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch theo quy định; (01 bản sao được chứng thực, 02 bản sao).

- Các tài liệu có liên quan đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có Quyết định đầu tư của Chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao chuẩn bị dự án; (01 bản sao được chứng thực, 02 bản sao).

- Hồ sơ khảo sát, gồm: Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, đề cương khảo sát, Báo cáo kết quả khảo sát, Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát ... (nếu có); (01 bản chính, 02 bản sao).

- Hồ sơ năng lực và Quyết định chỉ định thầu các đơn vị tư vấn; (02 bản sao được chứng thực).

- Ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có); (01 bản sao được chứng thực, 02 bản sao).

- Các văn bản khác liên quan đến dự án (nếu có); (01 bản sao được chứng thực, 02 bản sao).

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí : Theo quy định.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (Phụ lục II) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (Phụ lục I) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2004).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư XDCB số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 (có hiệu lực từ ngày 01/8/2009).

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ V/v Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 01/4/2009).

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 01/12/2009).

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ V/v Quản lý chất lượng xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 04/01/2005).

- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ V/v Quản lý chất lượng công trình xây dựng (có hiệu lực từ ngày 30/4/2008).

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ V/v Quản lý Chi phí đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 02/01/2009).

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ V/v Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/7/2010).

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng V/v Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ V/v quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 11/5/2009).

- Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 15/7/2010).

- Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/20009 của UBNBD Tỉnh V/v Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý (có hiệu lực từ ngày 22/6/2009).

- Quyết định số 168/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBNBD Tỉnh V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành kèm theo Quyết định 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Phú Yên (có hiệu lực từ ngày 11/02/2010).

4. Thủ tục Kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo yêu cầu của nhà đầu tư

đối với các dự án đầu tư trong nước có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung và nộp lại theo đúng quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h00- 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h00 (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan quản lý Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ ,bao gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư; (02 bản chính).

- Thông báo cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư; (02 bản sao được chứng thực).

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư gồm:

+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; (02 bản sao được chứng thực).

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân; (02 bản sao được chứng thực).

- Hồ sơ dự án bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); (02 bản chính).

- Giấy xác nhận ký quỹ đầu tư (trừ các dự án không ký quỹ theo quy định); (02 bản sao được chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí : Theo quy định.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1) ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006).

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 25/10/2006).

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 19/10/2006).

- Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Ban hành quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên (có hiệu lực từ ngày 08/10/2007).

- Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo cơ chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên (có hiệu lực từ ngày 17/9/2010).

5. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h00 - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h00 (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư; (02 bản chính, 06 bản sao).

2. Thông báo cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư; (02 bản sao được chứng thực, 06 bản sao).

3. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư gồm:

+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; (02 bản sao được chứng thực, 06 bản sao).

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân; (02 bản sao được chứng thực, 06 bản sao).

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện (áp dụng cho dự án đầu tư nước ngoài).

4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư); (02 bản chính, 06 bản sao).

5. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có); (02 bản sao được công chứng, 06 bản sao).

6. Báo cáo giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP; (02 bản chính, 06 bản sao).

7.Giấy xác nhận ký quỹ đầu tư (trừ các dự án không ký quỹ theo quy định); (02 bản sao được chứng thực, 06 bản sao).

8. Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); (02 bản chính, 7 bản sao).

b) Số lượng hồ sơ: 8 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự đầu tư trong nước: 21 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Đối với dự đầu tư nước ngoài: 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí : Theo quy định.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1) ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006).

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 25/10/2006).

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 19/10/2006).

- Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Ban hành quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên (có hiệu lực từ ngày 08/10/2007).

- Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo cơ chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên (có hiệu lực từ ngày 17/9/2010).

6. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h00 - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h00 (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư; (02 bản chính, 06 bản sao).

2. Thông báo cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư; (02 bản sao được chứng thực, 06 bản sao).

3. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư gồm:

+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; (02 bản sao được chứng thực, 06 bản sao).

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân; (02 bản sao được chứng thực, 06 bản sao).

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện (áp dụng cho dự án đầu tư nước ngoài).(bản chính)

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư); (02 bản chính, 06 bản sao).

4. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh; (02 bản sao được công chứng, 06 bản sao).

5. Giấy xác nhận ký quỹ đầu tư (trừ các dự án không ký quỹ theo quy định); (02 bản sao được chứng thực, 06 bản sao).

6.Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); (02 bản chính, 6 bản sao).

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự đầu tư trong nước: 21 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Đối với dự đầu tư nước ngoài: 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí : Theo quy định.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1) ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006).

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 25/10/2006).

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 19/10/2006).

- Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên (có hiệu lực từ ngày 08/10/2007).

- Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo cơ chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên (có hiệu lực từ ngày 17/9/2010).

7. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h00 - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h00 (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư; (02 bản chính, 06 bản sao).

2. Thông báo cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư; (02 bản sao được chứng thực, 06 bản sao).

3. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư gồm:

+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; (02 bản sao được chứng thực, 06 bản sao).

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân; (02 bản sao được chứng thực, 06 bản sao).

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện (áp dụng cho dự án đầu tư nước ngoài).

4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư); (02 bản chính, 06 bản sao).

5. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh; (02 bản sao được công chứng, 06 bản sao).

6. Giấy xác nhận ký quỹ đầu tư (trừ các dự án không ký quỹ theo quy định); (02 bản sao được chứng thực, 06 bản sao).

7. Báo cáo giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư; (02 bản chính, 06 bản sao).

8. Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); (01 bản chính, 6 bản sao).

9. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề/giấy xác nhận vốn pháp định (đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề/vốn pháp định) (áp dụng cho dự án đầu tư nước ngoài).

b) Số lượng hồ sơ: 8 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

+ Đối với dự đầu tư trong nước: 21 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

+ Đối với dự đầu tư nước ngoài: 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí : Theo quy định.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm Mẫu đơn sau thủ tục) Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1) ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006).

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 25/10/2006).

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 19/10/2006).

- Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Ban hành quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên (có hiệu lực từ ngày 08/10/2007).

- Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo cơ chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên (có hiệu lực từ ngày 17/9/2010).

8. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư (02A Điện Biên Phủ, p7, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp giấy biên nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư (02A Điện Biên Phủ, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 5h00 (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính, 02 bản sao.

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

2.1. Đối với cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

2.2. Đối với tổ chức: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác: 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

2.3. Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện: 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: 01 bản chính, 02 bản sao.

4. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh): 01 bản chính , 02 bản sao (chứng thực/công chứng).

5. Báo cáo Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin về nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); văn bản chứng minh đã hoàn tất việc ký quỹ theo quy định: 01 bản chính, 02 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 7 ngày làm việc).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (PL

I-1) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 V/v ban hành quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2007;

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

9. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Tổ một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả:

B.1 Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả thẩm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét quyết định trình thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

B.2 Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả thẩm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư.

B3: Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư:01bản chính, 09 bản sao.

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

2.1. Đối với cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

2.2. Đối với tổ chức: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác: 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng);

2.3. Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện: 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: 01 bản chính, 09 bản sao.

4. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng Hợp tác kinh doanh): 01 bản chính, 09 bản sao.

5. Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có): 01 bản chính, 09 bản sao.

6. Bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư 2005 và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2005): 01 bản chính, 09 bản sao.

7. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề/giấy xác nhận vốn pháp định (đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề/vốn pháp định): 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (PL: I-1: trường hợp đầu tư gắn không gắn với thành lập doanh nghiệp) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

10. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài - Gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, p7, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h00 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, p7, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận Đầu tư tỉnh Phú Yên.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 5h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận Đầu tư:01bản chính,02 bản sao.

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy phép hoạt động hoặc tương đương; bản sao hợp lệ Điều lệ công ty; Quyết định bằng văn bản và Bản sao hợp lệ biên bản hợp của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu/Chủ tich công ty/Hội đồng quản trị; Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh: 03 bộ.

3. Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện: 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: 01 bản chính, 02 bản sao.

5. Báo cao giải trình kinh tế kỹ bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin về Nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); văn bản chứng minh hoàn tất việc ký quỹ: 01 bản chính, 02 Bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 07 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (PL I-2) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/200;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về ĐKDN.

+ Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 V/v ban hành quy định suất Đầu tư tỉnh Phú Yên, thục hiện ký quỹ Đầu tư tỉnh Phú Yên, hoàn trả ký quỹ Đầu tư tỉnh Phú Yên tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2007;

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

11. Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư:01bản chính, 07 bản sao.

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy phép hoạt động hoặc tương đương; bản sao hợp lệ Điều lệ công ty; Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu/Chủ tịch công ty/Hội đồng quản trị; Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh: 08 bộ.

3. Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện : 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: 01 bản chính, 07 bản sao.

5. Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); văn bản chứng minh đã hoàn tất việc ký quỹ: 01 bản chính, 07 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ

* Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (PL I-2: trường hợp gắn với thành

lập chi nhánh) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về ĐKDN.

+ Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 V/v ban hành quy định suất đầu tư, tục hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2007;

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

12. Thủ tục Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư:01bản chính, 07 bản sao.

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy phép hoạt động hoặc tương đương; bản sao hợp lệ Điều lệ công ty; Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu/Chủ tịch công ty/Hội đồng quản trị; Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh: 08 bộ.

3. Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: 01 bản chính, 07 bản sao.

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề/giấy xác nhận vốn pháp định (đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề/vốn pháp định): 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

6. Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); văn bản chứng minh đã hoàn tất việc ký quỹ: 01 bản chính, 07 bản sao.

7. Bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư 2005 và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2005): 01 bản chính, 07 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ

* Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (PL I-2: trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về ĐKDN.

+ Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 V/v ban hành quy định suất đầu tư, tục hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2007;

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

13. Thủ tục Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư:01bản chính, 07 bản sao.

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy phép hoạt động hoặc tương đương; bản sao hợp lệ Điều lệ công ty; Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ biên bản hợp của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu/Chủ tịch công ty/Hội đồng quản trị; Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh: 03 bộ.

3. Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: 01 bản chính, 07 bản sao.

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề/giấy xác nhận vốn pháp định (đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề/vốn pháp định): 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

6. Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); văn bản chứng minh hoàn tất việc ký quỹ: 01 bản chính, 07 bản sao.

7. Bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư 2005 và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2005): 01 bản chính, 07 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ

* Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (PL I-2: trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về ĐKDN.

+ Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 V/v ban hành quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2007;

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

14. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật 
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả:

B.1 Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả thẩm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét quyết định trình thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

B.2 Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả thẩm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư.

B.3 Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư:01bản chính,09 bản sao.

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy phép hoạt động hoặc tương đương; bản sao hợp lệ Điều lệ công ty; Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ biên bản hợp của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu/Chủ tịch công ty/Hội đồng quản trị; Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh: 10 bộ.

3. Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện : 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: 01 bản chính, 09 bản sao.

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề/giấy xác nhận vốn pháp định (Đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề/vốn pháp định): 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

6. Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có): 01 bản chính, 09 bản sao.

7. Bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư 2005 và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2005): 01 bản chính, 09 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (PL I-2: trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về ĐKDN.

15. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư:01bản chính,02 bản sao.

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

2.1. Đối với cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 03 bản sao (chứng thực/công chứng)

2.2. Đối với tổ chức: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác: 03 bản sao (chứng thực/công chứng)

2.3. Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện: 03 bản sao (chứng thực/công chứng)

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: 01 bản chính, 02 bản sao.

4. Hợp đồng liên doanh (trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh): 01 bản chính, 02 bản sao.

5. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Dự thảo điều

lệ doanh nghiệp; Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (có đầy đủ chữ ký của thành viên/cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật của công ty): 01 bản chính, 02 bản sao.

6. Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin về nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); văn bản chứng minh việc hoàn tất ký quỹ: 01 bản chính, 02 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 07 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư PL I-3: trường hợp đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập Phụ lục (II-1 và II-2) theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

+ Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 V/v ban hành quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2007;

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

16. Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư:01bản chính, 07 bản sao.

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

2.1. Đối với cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

2.2. Đối với tổ chức: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

2.3. Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện : 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: 01 bản chính, 07 bản sao.

4. Hợp đồng liên doanh (trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh): 01 bản chính, 07 bản sao.

5. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Dự thảo điều lệ doanh nghiệp; Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (có đầy đủ chữ ký của thành viên/cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật của công ty); 01 bản chính, 07 bản sao.

6. Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); văn bản chứng minh đã hoàn tất việc ký quỹ: 01 bản chính, 07 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (PL I-3: trường hợp đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập Phụ lục (II-1 và II-2) theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về ĐKDN.

+ Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 V/v ban hành quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2007;

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

17. Thủ tục Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư: 01bản chính, 07 bản sao.

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư

2.1. Đối với cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

2.2. Đối với tổ chức: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

2.3. Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện : 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: 01 bản chính, 07 bản sao.

4. Hợp đồng liên doanh (trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh): 01 bản chính, 07 bản sao.

5. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Dự thảo điều lệ doanh nghiệp; Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (có đầy đủ chữ ký của thành viên/cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật của công ty) : 01 bản chính, 07 bản sao

6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề/văn bản xác nhận vốn pháp định (Đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề/vốn pháp định): 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

7. Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); văn bản chứng minh đã hoàn tất việc ký quỹ: 01 bản chính, 07 bản sao.

8. Bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư 2005 và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2005): 01 bản chính, 07 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ

* Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (PL I-3: trường hợp đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Danh sách thành viên/cổ đông sáng lậpPhụ lục (II-1 và II-2) theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

+ Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 V/v ban hành quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2007;

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

18. Thủ tục Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư: 01bản chính, 07 bản sao.

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư

2.1. Đối với cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

2.2. Đối với tổ chức: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

2.3. Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện : 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: 01 bản chính, 07 bản sao.

4. Hợp đồng liên doanh (trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh): 01 bản chính, 07 bản sao.

5. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Dự thảo điều lệ doanh nghiệp; Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (có đầy đủ chữ ký của thành viên/cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật của công ty): 01 bản chính, 07 bản sao

6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề/văn bản xác nhận vốn pháp định (Đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề/vốn pháp định): 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

7. Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); văn bản chứng minh hoàn tất việc ký quỹ: 01 bản chính, 07 bản sao.

8. Bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư 2005 và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2005): 01 bản chính, 07 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (PL I-3: trường hợp đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập Phụ lục (II-1 và II-2) theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

+ Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 V/v ban hành quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2007;

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

19. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả:

B.1 Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả thẩm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét quyết định trình thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

B.2 Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả thẩm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư.

B. 3 Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư:01bản chính,09 bản sao.

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư

2.1. Đối với cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

2.2. Đối với tổ chức: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác: 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng);

2.3. Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện : 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: 01 bản chính, 09 bản sao.

4. Hợp đồng liên doanh (trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh): 01 bản chính, 09 bản sao.

5. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Dự thảo điều lệ doanh nghiệp; Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (có đầy đủ chữ ký của thành viên/cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật của công ty): 01 bản chính, 09 bản sao.

6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề/văn bản xác nhận vốn pháp định (Đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề/vốn pháp định): 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

7. Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có): 01 bản chính, 09 bản sao.

8. Bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư 2005 và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2005): 01 bản chính, 09 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ

* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (PL I-3: trường hợp đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (Phụ lục (II-1 và II-2) theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

20. Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ (áp dụng cho cả cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh và không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh), bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính, 02 bản sao.

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

2.1. Trường hợp điều chỉnh làm thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông sáng lập (đối với tổ chức kinh tế) hoặc làm thay đổi thành viên tham gia hợp đồng (đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh):

a. Đối với cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

b. Đối với tổ chức: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác: 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

c. Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện: 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

2.2. Trường hợp điều chỉnh làm thay đổi người đứng đầu chi nhánh: Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện: 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (trường hợp điều chỉnh làm thay đổi tổng vốn đầu tư hoặc tỷ lệ góp vốn) : 01 bản chính, 02 bản sao.

4. Hợp đồng liên doanh sửa đổi (trường hợp điều chỉnh có làm thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký): 01 bản chính, 02 bản sao.

5. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi (trường hợp điều chỉnh có làm thay đổi nội dung điều lệ DN); Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập sửa đổi trường hợp điều chỉnh có làm thay đổi thành viên DN (có đầy đủ chữ ký của thành viên/cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật của công ty): 01 bản chính, 02 bản sao.

6. Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi (trường hợp điều chỉnh có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký).

7. Báo cáo giải trình lý do điều chỉnh và tình hình thực hiện dự án từ lúc cấp Giấy CNĐT đến thời điểm điều chỉnh; nội dung dự án điều chỉnh gồm: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có): 01 bản chính, 02 bản sao.

8. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư: 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 07 ngày làm việc)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (PL I-4: đối với trường hợp điều chỉnh gắn với không thành lập doanh nghiệp; PL I-5: đối với trường hợp điều chỉnh gắn với thành lập chi nhánh; PL I-6: đối với trường hợp điều chỉnh gắn với thành lập doanh nghiệp) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (PL II-1, II-2) theo Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

21. Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ (áp dụng cho cả cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh và không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh), bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính, 07 bản sao.

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

2.1. Trường hợp điều chỉnh làm thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông sáng lập(đối với tổ chức kinh tế) hoặc làm thay đổi thành viên tham gia hợp đồng (đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh):

a. Đối với cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

b. Đối với tổ chức: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

c. Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

2.2. Trường hợp điều chỉnh làm thay đổi người đứng đầu chi nhánh: Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (trường hợp điều chỉnh làm thay đổi tổng vốn đầu tư hoặc tỷ lệ góp vốn) : 01 bản chính, 07 bản sao

4. Hợp đồng liên doanh sửa đổi (trường hợp điều chỉnh có làm thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký): 01 bản chính, 07 bản sao

5. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi (trường hợp điều chỉnh có làm thay đổi nội dung điều lệ DN); Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập sửa đổi trường hợp điều chỉnh có làm thay đổi thành viên DN (có đầy đủ chữ ký của thành viên/cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật của công ty): 01 bản chính, 07 bản sao.

6. Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi (trường hợp điều chỉnh có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký): 01 bản chính, 07 bản sao.

7. Bản sao chứng chỉ hành nghề/văn bản xác nhận vốn pháp định (Đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề/vốn pháp định): 08 bản sao (chứng thực/công chứng).

8. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng). 
9. Báo cáo giải trình lý do điều chỉnh và tình hình thực hiện dự án từ lúc cấp Giấy CNĐTđến thời điểm điều chỉnh: 01 bản chính, 07 bản sao.

10. Bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư 2005 và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2005): 01 bản chính, 07 bản sao.

11. Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật (trường hợp điều chỉnh làm thay đổi nội dung dự án đầu tư) bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có): 01 bản chính, 07 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ

* Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (PL I-4: đối với trường hợp điều chỉnh gắn với không thành lập doanh nghiệp; PL I-5: đối với trường hợp điều chỉnh gắn với thành lập chi nhánh; PL I-6: đối với trường hợp điều chỉnh gắn với thành lập doanh nghiệp) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (PL II-1, II-2) theo Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

22. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả:

B.1 Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả thẩm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét quyết định trình thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

B.2 Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả thẩm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

B.2 Chủ trương đầu tư, Giấy Chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ (áp dụng cho cả cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh và không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh), bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính, 09 bản sao.

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

2.1. Trường hợp điều chỉnh làm thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông sáng lập(đối với tổ chức kinh tế) hoặc làm thay đổi thành viên tham gia hợp đồng (đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh):

a. Đối với cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

b. Đối với tổ chức: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác: 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

c. Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện: 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

2.2. Trường hợp điều chỉnh làm thay đổi người đứng đầu chi nhánh: Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện: 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (trường hợp điều chỉnh làm thay đổi tổng vốn đầu tư hoặc tỷ lệ góp vốn) : 01 bản chính, 09 bản sao.

4. Hợp đồng liên doanh sửa đổi (trường hợp điều chỉnh có làm thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký): 01 bản chính, 09 bản sao.

5. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi (trường hợp điều chỉnh có làm thay đổi nội dung điều lệ DN); Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập sửa đổi trường hợp điều chỉnh có làm thay đổi thành viên DN (có đầy đủ chữ ký của thành viên/cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật của công ty): 01 bản chính, 09 bản sao.

6. Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi (trường hợp điều chỉnh có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký): 01 bản chính, 09 bản sao.

7. Bản sao chứng chỉ hành nghề/văn bản xác nhận vốn pháp định (Đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề/vốn pháp định): 10 bản sao (chứng thực/công chứng).

8. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư: 10 bản sao (Chứng thực/Công chứng).

9. Báo cáo giải trình lý do điều chỉnh và tình hình thực hiện dự án từ lúc cấp Giấy CNĐTđến thời điểm điều chỉnh: 01 bản chính, 09 bản sao.

10. Bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư 2005 và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2005): 01 bản chính, 09 bản sao.

11. Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật (trường hợp điều chỉnh làm thay đổi nội dung dự án đầu tư) bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có): 01 bản chính, 09 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ

* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (PL I-4: đối với trường hợp điều chỉnh gắn với không thành lập doanh nghiệp; PL I-5: đối với trường hợp điều chỉnh gắn với thành lập chi nhánh; PL I-6: đối với trường hợp điều chỉnh gắn với thành lập doanh nghiệp) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (PL II-1, II-2) theo Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

23. Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả kiểm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ (áp dụng đối với trường hợp gắn với tổ chức kinh tế), bao gồm:

1. Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: 03 bản chính.

2. Các giấy tờ liên quan đối với từng trường hợp đăng ký thay đổi:

2.1. Trường hợp đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề quy định phải có vốn pháp định): 01 bản chính, 02 bản sao.

- Bản sao chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề): 03 bản sao (công chứng/chứng thực).

- Quyết định về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội cổ

đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên: 01 bản chính, 02 bản sao.

2.2. Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

- Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: 01 bản chính, 02 bản sao.

- Bản điều lệ sửa đổi và danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp từ tỉnh khác sang): 01 bản chính, 02 bản sao.

2.3. Trường hợp đăng ký đổi tên doanh nghiệp:

- Quyết định về việc thay đổi tên của doanh nghiệp và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên: 01 bản chính, 02 bản sao.

2.4. Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh:

- Văn bản chứng minh tư cách pháp lý của các thành viên hợp danh: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 03 bản sao (chứng thực/công chứng).

2.5. Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần.

- Văn bản chứng minh tư cách pháp lý của người đại diện theo pháp luật: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 03 bản sao (chứng thực/công chứng).

- Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật: 01 bản chính, 02 bản sao.

2.6. Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty:

- Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ công ty và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên: 01 bản chính, 02 bản sao.

- Bản Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác (trường hợp điều chỉnh giảm vốn điều lệ, không áp dụng đối với Công ty TNHH 1 thành viên): 01 bản chính, 02 bản sao.

- Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ; đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập: 01 bản chính, 02 bản sao.

2.7. Trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần:

- Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân đối với cá nhân là người nhận góp bù: 01 bản chính, 02 bản sao.

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng; bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân của cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng là cá nhân: 01 bản chính, 02 bản sao.

2.8. Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 02 TV trở lên:

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư

+ Đối với cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

+ Đối với tổ chức: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác: 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện : 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

- Văn bản xác nhận việc góp vốn của thành viên mới; Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới (trường hợp tiếp nhận thành viên mới):

01 bản chính, 02 bản sao.

- Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty (trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn): 01 bản chính, 02 bản sao.

- Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế (trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế): 01 bản chính, 02 bản sao..

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty (trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết vốn theo quy định): 01 bản chính, 02 bản sao.

- Hợp đồng tặng cho và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc tặng cho có xác nhận của công ty (trường hợp thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp): 01 bản chính, 02 bản sao.

3. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư: 03 bản sao (chứng thực/công chứng).

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 7 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (PL I-7) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (PL II-1, II-2) theo Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010; + Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

24. Thủ tục Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư nước ngoài

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả kiểm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét, quyết định về việc tạm ngừng thực hiện dự án.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Thông báo tạm ngừng thực hiện dự án: 01 bản chính, 02 bản sao.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư: 03 bản sao (chứng thực/công chứng)

3. Bản giải trình lý do tạm ngừng thực hiện dự án, trong đó báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận Đầu tư đến khi điều chỉnh tạm ngừng, thực hiện dự án; đánh giá lại hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án khi tạm ngừng thực hiện dự án: 01 bản chính, 02 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 7 ngày làm việc)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

25. Thủ tục Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư nước ngoài.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả:

+ Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả kiểm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét, quyết định về việc giãn tiến độ dự án.

+ Quyết định chấp nhận của UBND Tỉnh.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Thông báo giãn tiến độ thực hiện dự án: 01 bản chính, 02 bản sao.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư: 03 bản sao (chứng thực/công chứng)

3. Bản giải trình lý do giãn tiến độ thực hiện dự án, trong đó báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận Đầu tư đến khi điều chỉnh giãn tiến độ thực hiện dự án; đánh giá lại hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án khi giãn tiến độ thực hiện dự án: 01 bản chính, 02 bản sao. b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 07 ngày làm việc)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

26. Thủ tục Chuyển nhượng dự án có vốn đầu tư nước ngoài

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả kiểm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét, quyết định về việc chuyển nhượng dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản đăng ký chuyển nhượng dự án: 03 bản chính;

2. Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng dự án;

2.1 Đối với cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

2.2 Đối với tổ chức: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác: 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

2.3 Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện : 03 bản sao (Chứng thực/Công chứng)

3. Hợp đồng chuyển nhượng dự án: 03 bản sao (công chứng/Chứng thực);

4. Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án: 03 bản chính.

5. Giấy chứng nhận Đầu tư, Giấy phép Đầu tư (bản chính) (trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động tổ chức kinh tế);

6. Hồ sơ thanh lý dự án: 03 bộ;

7. Con dấu của Doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền quản lý và cấp dấu cấp (trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động tổ chức kinh tế).

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 7 ngày làm việc)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và pháp luật có liên quan;

b) Bảo đảm tỷ lệ và các điều kiện phù hợp với quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

c) Việc chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.

27. Thủ tục Thanh lý dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Thông báo kết quả thanh lý dự án: 03 bản chính;

2. Hồ sơ thanh lý tài sản, thanh lý hợp đồng (trường hợp không gắn với giải thể tổ chức kinh tế); Hồ sơ giải thể tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan (trường hợp gắn với giải thể tổ chức kinh tế): 03 bộ;

3. Giấy chứng nhận Đầu tư, Giấy phép Đầu tư (bản chính) (trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động tổ chức kinh tế);

4. Con dấu của Doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền quản lý và cấp dấu cấp (trường hợp chấm dứt hoạt động tổ chức kinh tế). b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết:

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

28. Thủ tục Báo cáo hoạt động của dự án Đầu tư nước ngoài.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, p7, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Báo cáo tình hình hoạt động của dự án Đầu tư tỉnh Phú Yên nước ngoài.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Không xác định

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/200;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

29. Thủ tục Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả kiểm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét, quyết định về việc đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp: 01 bản chính, 02 bản sao.

2. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản luật có liên quan: 01 bản chính, 02 bản sao.

3. Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh: 03 bản sao (chứng thực/công chứng).

* Trường hợp khi đăng ký lại doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ đăng ký lại còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 7 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (PL I-13) theo Quyết định số

1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (PL II-1, II-2) theo Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010;

+ Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ V/v quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; có hiệu lực từ ngày 21/10/2006;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

30. Đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả kiểm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét, quyết định về việc đổi giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Văn bản đề nghị đổi giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính, 02 bản sao.

2. Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh: 03 bản sao (chứng thực/công chứng)

* Trường hợp khi đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 03 ngày làm việc)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (PL I-

14) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/200;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010;

+ Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ V/v quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; có hiệu lực từ ngày 21/10/2006;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

31. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên thành công ty TNHH một thành viên.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả kiểm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét, quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp: 01 bản chính, 07 bản sao.

2. Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp: 01 bản chính, 07 bản sao.

3. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp, Hội đồng quản trị doanh nghiệp có liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài; nội dung quyết định bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi, phương án dử dụng lao động, thời hạn thực hiện chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong Doanh nghiệp biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định: 01 bản chính, 07 bản sao.

4. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp, hoặc thỏa thuận về việc nhận góp vốn đầu tư bằng cổ phần hoặc phần vốn góp: 01 bản chính, 07 bản sao.

5. Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh: 08 bản sao (chứng thực/công chứng)

* Trường hợp khi chuyển đổi doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ

* Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (PL I-15) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Doanh nghiệp chuyển đổi phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Luật doanh nghiệp đối với từng trường hợp cụ thể.

2. Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần thì chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là cổ đông sáng lập. Trường hợp có nhiều chủ doanh nghiệp thì ít nhất phải có một chủ doanh nghiệp là cổ đông sáng lập theo Điều 11, Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ V/v quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010;

+ Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ V/v quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; có hiệu lực từ ngày 21/10/2006.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

32. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả:

+ Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả kiểm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét, quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp.

+ Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp: 01 bản chính, 07 bản sao.

2. Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp; danh sách thành viên: 01 bản chính, 07 bản sao.

3. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp, Hội đồng quản trị doanh nghiệp có liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài; nội dung quyết định bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi, phương án sử dụng lao động, thời hạn thực hiện chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong Doanh nghiệp biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định: 01 bản chính, 07 bản sao.

4. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc cho, tặng một phần quyền sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu cho một hoặc một số người khác): 01 bản chính, 07 bản sao.

5. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp (đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác): 01 bản chính, 07 bản sao.

6. Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh: 08 bản sao (chứng thực/công chứng).

7. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới là cá nhân): 08 bản sao (chứng thực/công chứng).

8. Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân; Quyết định ủy quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền (Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới là pháp nhân): 08 bản sao (chứng thực/công chứng).

9. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều lệ phải có chứng thực của cơ quan nơi pháp nhân đó đã đăng ký kinh doanh và Điều lệ phải có chứng thực của cơ quan nơi pháp nhân đó đã đăng ký không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ (Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới là pháp nhân nước ngoài): 08 bản sao (chứng thực/công chứng).

* Trường hợp khi chuyển đổi doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ

* Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (PL I-15) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (II-1 và II-2) theo Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Doanh nghiệp chuyển đổi phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Luật doanh nghiệp đối với từng trường hợp cụ thể.

2. Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần thì chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là cổ đông sáng lập. Trường hợp có nhiều chủ doanh nghiệp thì ít nhất phải có một chủ doanh nghiệp là cổ đông sáng lập theo Điều 11, Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ V/v quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010;

+ Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ V/v quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; có hiệu lực từ ngày 21/10/2006;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về ĐKDN.

33. Thủ tục Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty TNHH thành công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả kiểm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét, quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp: 01 bản chính, 07 bản sao.

2. Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp; danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (nếu có) hoặc cổ đông phổ thông: 01 bản chính, 07 bản sao.

3. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị doanh nghiệp có liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài; nội dung quyết định bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi, phương án sử dụng lao động, thời hạn thực hiện chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong Doanh nghiệp biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định: 01 bản chính, 07 bản sao.

4. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư: 01 bản chính, 07 bản sao.

5. Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh: 08 bản sao (chứng thực/công chứng).

* Trường hợp khi chuyển đổi doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ

* Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (PL I-15) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (II-1 và II-2) theo Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Doanh nghiệp chuyển đổi phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Luật doanh nghiệp đối với từng trường hợp cụ thể.

2. Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần thì chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là cổ đông sáng lập. Trường hợp có nhiều chủ doanh nghiệp thì ít nhất phải có một chủ doanh nghiệp là cổ đông sáng lập theo Điều 11, Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ V/v quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010;

+ Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ V/v quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; có hiệu lực từ ngày 21/10/2006.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

34. Đăng ký lại doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả kiểm tra gửi cho UBND Tỉnh xem xét, quyết định về việc đăng ký lại doanh nghiệp.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp: 01 bản chính, 07 bản sao.

2. Dự thảo điều lệ doanh nghiệp sửa đổi; danh sách thành viên/cổ đông sáng lập: 01

bản chính, 07 bản sao.

3. Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh: 08 bản sao (chứng thực/công chứng).

* Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 07 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký lại doanh nghiệp (PL I-13) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (II-1 và II-2) theo Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài đã cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động cho Chính phủ Việt Nam được đăng ký lại theo quy định nếu đáp ứng các điều kiện:

1. Không thay đổi nội dung cam kết về chuyển giao không bồi hoàn đối với dự án đã được cấp Giấy phép Đầu tư;

2. Kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án đầu tư liên quan đến tài sản đã cam kết chuyển giao không bồi hoàn theo Điều 15, Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ V/v quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010;

+ Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ V/v quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; có hiệu lực từ ngày 21/10/2006.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

35. Đăng ký chuyển đổi Doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả:

+ Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả kiểm tra gửi cho UBND tỉnh xem xét, quyết định về việc đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp.

+ Quyết định của UBND tỉnh.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp: 01 bản chính, 07 bản sao.

2. Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp; danh sách thành viên/cổ đông: 01 bản chính, 07 bản sao.

3. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp, Hội đồng quản trị doanh nghiệp có liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài; nội dung quyết định bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi, phương án sử dụng lao động, thời hạn thực hiện chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong Doanh nghiệp biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định: 01 bản chính, 07 bản sao.

4. Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh: 08 bản sao (chứng thực/công chứng).

* Trường hợp khi chuyển đổi doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (PL I-15) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (II-1 và II-2) theo Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài đã cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động cho Chính phủ Việt Nam được chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định nếu đáp ứng các điều kiện:

1. Không thay đổi nội dung cam kết về chuyển giao không bồi hoàn đối với dự án đã được cấp Giấy phép Đầu tư;

2. Kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án đầu tư liên quan đến tài sản đã cam kết chuyển giao không bồi hoàn theo Điều 15, Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ V/v quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010;

+ Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ V/v quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; có hiệu lực từ ngày 21/10/2006.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

36. Chấp thuận đề xuất dự án BOT, BTO, BT của nhà đầu tư

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả:

+ Tờ trình hoặc báo cáo kết quả kiểm tra/thẩm tra gửi UBND Tỉnh xem xét quyết định về việc chấp thuận đề xuất dự án.

+ Quyết định chấp thuận đề xuất dự án của UBND Tỉnh, Chính phủ.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị phê duyệt đề xuất dự án: 02 bản chính, 08 bản sao.

- Văn bản chứng minh tư cách pháp lý và năng lực tài chính, kỹ thuật của Nhà đầu tư: 02 bản chính, 08 bản sao;

- Giới thiệu năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện Dự án tương tự (nếu có): 02 bản chính, 08 bản sao;

- Các tài liệu khác cần thiết cho việc giải trình đề xuất dự án: 02 bản chính, 08 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề xuất Dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội, Dự án có nhu cầu sử dụng đất từ 200 ha trở lên, Dự án có yêu cầu bảo lãnh của Chính phủ và Dự án thuộc Nhóm A có tổng vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên;

+ UBND tỉnh Phú Yên: Phê duyệt Đề xuất dự án còn lại thuộc các Nhóm A, B và C.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao; Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh; Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao;

+ Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

+ Thông tư 03/2011/TT-BKH ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch va Đầu tư Về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT; Hợp đồng BTO; Hợp đồng BT.

37. Đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Thông báo lập chi nhánh của doanh nghiệp: 01 bản chính, 02 bản sao.

2. Bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư: 03 bản sao (chứng thực/công chứng).

3. Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh: 03 bản sao (chứng thực/công chứng).

4. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản hợp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh: 01 bản chính, 02 bản sao.

5. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh: 03 bản sao (chứng thực/công chứng). 
6. Bản sao hợp lệ hộ chiếu/chứng minh nhân dân của người đứng đầu chi nhánh: 03 bản (công chứng/chứng thực).

7. Bản sao chứng chỉ hành nghề (trường hợp chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề): 03 bản sao (chứng thực/công chứng).

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 05 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh (PL III 1) theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

38. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận hoạt động Văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Thông báo lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp: 01 bản chính, 02 bản sao.

2. Bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư: 03 bản sao (chứng thực/công chứng).

3. Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh: 03 bản sao (chứng thực/công chứng).

4. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản hợp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh văn phòng đại diện: 01 bản chính, 02 bản sao.

5. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện: 03 bản sao (chứng thực/công chứng).

6. Bản sao hợp lệ hộ chiếu/chứng minh nhân dân của người đứng đầu văn phòng đại diện: 03 bản (công chứng/chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 05 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoạt động Văn phòng đại diện.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập văn phòng đại diện (PL III 1) theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

39. Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh của hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện: 03 bộ.

2. Các giấy tờ kèm theo có liên quan: 03 bộ. b/ Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 05 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận điều chỉnh.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (PL III-4) theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

40. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (đối với chi nhánh);

3. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

4. Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện;

5. Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp;

6. Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng (đối với chi nhánh);

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 05 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục III-3) theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

+ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

III. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

1. Thẩm định kế hoạch đấu thầu

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung và nộp lại theo đúng quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả:

+ Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình: Báo cáo kết quả thẩm định.

+ Đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Quyết định hành chính.

- Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan quản lý Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Chủ đầu tư; (02 bản chính).

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; (01 bản sao được chứng thực, 01 bản sao).

- Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (nếu có); (01 bản sao được chứng thực, 01 bản sao).

- Điều ước quốc tế về tài trợ đối với các dự án sử dụng nguồn tài trợ quốc tế (nếu có); (01 bản sao được chứng thực, 01 bản sao).

- Quyết định phân bổ vốn đầu tư của cấp có thẩm quyền; (01 bản sao được chứng thực, 01 bản sao).

- Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kèm theo Quyết định phê duyệt (nếu có); (01 bản sao được chứng thực, 01 bản sao).

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có); (01 bản sao được chứng thực, 01 bản sao).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đối với các dự án được UBND tỉnh Phú Yên ủy quyền quyết định đầu tư.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình: Báo cáo kết quả thẩm định.

+ Đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Quyết định.

* Lệ phí : Theo quy định.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Kèm mẫu đơn sau thủ tục):

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Phụ lục I) ban hành kèm theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/4/2006).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư XDCB số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 (có hiệu lực từ ngày 01/8/2009).

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ V/v Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chon nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/12/2009).

- Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND Tỉnh V/v Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý (có hiệu lực từ ngày 22/6/2007).

- Quyết định số 168/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBNBD Tỉnh V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành kèm theo Quyết định 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Phú Yên (có hiệu lực từ ngày 11/02/2010).

